
Địa điểm kiểm tra: Online

Stt MSSV Ngày sinh Nơi sinh
Giới 
tính

Mã đề Ký tên Lớp Ghi chú

1 385813947 Nguyễn Thị Lan Anh 05/07/2000 Bạc Liêu Nữ 18CTH TANC29

2 25828770 Võ Nguyễn Minh Anh 01/06/2021 TP Hồ Chí Minh Nữ 17CNH1 TANC29

3 79300006013 Nguyễn Ngọc Lan Anh 12/07/2000 TP Hồ Chí Minh Nữ 18CTH TANC29

4 212860188 Nguyễn Kim Châu 09/09/2000 Quảng Ngãi Nữ 18CSMB TANC29

5 251139697 Trần Công Danh 26/04/1999 Lâm Đồng Nam 18COT3 TANC29

6 26008916 Lê Thị Ngọc Diễm 21/04/2000 TP Hồ Chí Minh Nữ 18CSMB TANC29

7 910500003 Nguyễn Thị Duyên 13/09/2001 Đắk Nông Nữ 19CYS1 TANC29

8 342018176 Huỳnh Thị Kim Đào 13/06/2000 Đồng Tháp Nữ 18CTTB TANC29

9 285782578 Hà Thị Hạnh 08/11/1999 Bình Phước Nữ 17CQT1 TANC29

10 187799918 Nguyễn Thị Hằng 11/07/2000 Nghệ An Nữ 18CTTB TANC29

11 77300002677 Trần Thị Thu Hiền 10/10/2000 Vũng Tàu Nữ 18CKS4 TANC29

12 291211074 Lê Trung Hiếu 30/05/1999 Ninh Bình Nam 17CCK TANC29

13 301723600 Trần Thị Cẩm Hồng 31/03/2000 TP Hồ Chí Minh Nữ 18CSMB TANC29

14 911600042 Nguyễn Thị Hồng 10/10/2001 Tây Ninh Nữ 19CTT TANC29

15 212863002 Phạm Thị Ngọc Kiều 29/08/2000 Quảng Ngãi Nữ 18CTTB TANC29

16 241734802 Mai Thị Kim 09/02/2000 Đắk Lắk Nữ 18CSMB TANC29

17 82328330 Lê Thị Tuyết Mai 05/10/2000 Lạng Sơn Nữ 18CQT TANC29

18 25485706 Hồ Triệu Mẫn 07/08/1997 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ 18CTH TANC29

19 261536350 Nguyễn Ngọc Xuân Nguyệt 10/04/2000 Bình Thuận Nữ 18CSMB TANC29

20 321708240 Phan Thị Yến Nhi 24/12/2000 Bến Tre Nữ 18CSMB TANC29

21 363405483 Nguyễn Thị Hồng Nhung 14/04/2000 Nam Định Nữ 18CTTB TANC29

22 261496345 Lê Nguyễn Thùy Như 09/05/2000 Bình Thuận Nữ 18CSMB TANC29

23 291219969 Phạm Thị Diễm Phúc 17/08/2000 Tây Ninh Nữ 18CTT2 TANC29

24 221433652 Đặng Minh Phụng 03/06/1999 Phú yên Nam 17CDH2 TANC29

25 381907661 Nguyễn Kỳ Sơn 10/10/2000 Cà Mau Nam 18CQT TANC29

26 272553432 Nguyễn Tấn Tài 11/04/1998 Đồng Nai Nam 18CTTB TANC29

27 231269941 Phạm Trương Tiên 19/01/2000 Gia Lai Nữ 18CQT TANC29

Ngày kiểm tra: 09/11/2021 Thời gian kiểm tra: 8h00 - 9h30

Họ và tên

TIẾNG ANH GIAO TIẾP NÂNG CAO (NGHE, ĐỌC, VIẾT)
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ KIỂM TRA TRỰC TUYẾN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG KIỂM TRA CẤP CHỨNG CHỈ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Trang 1 / 4



28 25937993 Lê Thủy Tiên 14/07/2000 TP Hồ Chí Minh Nữ 18CSMB TANC29

29 272703049 Nguyễn Minh Tiền 02/03/2000 Đồng Nai Nam 18CTH TANC29

30 215553797 Hà Thị Ngọc Tú 06/10/2000 Bình Định Nữ 18CTH TANC29

31 72300003690 Phạm Thị Hồng Tuyên 26/12/2000 Tây Ninh Nữ 18CTTB TANC29

32 215503214 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 03/08/2000 Bình Định Nữ 18CTH TANC29

33 25997653 Nguyễn Hà Thanh 20/09/2000 TP Hồ Chí Minh Nữ 18CTTB TANC29

34 264537905 Nguyễn Thị Kim Thanh 28/03/2000 Ninh Thuận Nữ 18CSMB TANC29

35 26046323 Đỗ Trần Mai Thảo 17/05/2000 Long An Nữ 18CTTB TANC29

36 272608291 Phạm Thị Thanh Thảo 25/10/1998 Đồng Nai Nữ 18CQT TANC29

Tổng số thí sinh vắng dự kiểm tra: Tổng số tờ giấy kiểm tra:

Trưởng Ban Coi kiểm tra Cán bộ coi thi kiểm tra 2

Tổng số thí sinh dự kiểm tra: Tổng số bài kiểm tra:
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